
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh G tính Tổ dân phố Phường Điện thoại LL Ghi chú

1 Huỳnh Văn Bin 8/2 18/10/2003 Nam 14 AHT 0935747424
2 Nguyễn Văn Duyên 8/2 11/2/2003 Nam 11 AHT 01289496136
3 Trần Xuân Nhật Hào 8/2 20/2/2003 Nam 16 AHT 0905422582
4 Nguyễn Thị Hiền 8/2 12/10/2003 Nữ 37 AHT 0905304620
5 Hoà Nguyễn Duy Hiếu 8/2 3/11/2003 Nam 1 AHT 0906505726
6 Ngô Minh Hiếu 8/2 07/07/2003 Nam 7 AHT 0934803783
7 Huỳnh Văn Minh Hoàng 8/2 25/10/2003 Nam 14 AHT 0905053605
8 Lê Trần Mỹ Hoàng 8/2 27/05/2003 Nữ 14 AHT 0905079245
9 Phạm Khải Hoàng 8/2 02/01/2003 Nam 49 NHĐ 01645314943

10 Trần Minh Hoàng 8/2 12/08/2003 Nam 37 AHT 0905526057
11 Trần Thanh Hùng 8/2 30/03/2002 Nam 1 AHT 01266731926
12 Lê Văn Nhật Huy 8/2 22/01/2003 Nam 14 AHT 01266485970
13 Trần Minh Huy 8/2 12/08/2003 Nam 37 AHT 0905526057
14 Trần Quốc Huy 8/2 23/12/2003 Nam 32 AHT 0905938867
15 Phan Anh Kha 8/2 21/04/2003 Nam 14 AHT 01202509116
16 Hồ Thị Thiên Kim 8/2 11/08/2003 Nữ 3 AHT 0511.3945152
17 Lê Trần Phước Lộc 8/2 30/8/2003 Nam 6 AHT 0935933573
18 Trần Thị Bích Ly 8/2 06/09/2003 Nữ 51 AHB 0905938753
19 Hoàng Hiếu Na 8/2 26/03/2003 Nữ 7 AHT 0905363071
20 Đặng Thị Ánh Nga 8/2 6/12/2003 Nữ 37 AHT 0905231120
21 Nguyễn Đức Ngoan 8/2 24/08/2003 Nam 11A T Quang 01208058103
22 Nguyễn Ngọc Quý 8/2 10/6/2003 Nam 34 AHT 0913603801
23 Phùng Thị Diễm Quyên 8/2 25/11/2003 Nữ 22 AHĐ 01645348183
24 Trương Thị Ngọc Son 8/2 11/3/2003 Nữ 9 AHT 01227548938
25 Huỳnh Thị Thu Thanh 8/2 16/12/2003 Nữ 37 AHT 01684998294
26 Nguyễn Thị Thu Thanh 8/2 25/10/2003 Nữ 18 AHT 0905945257
27 Trương Huỳnh PhươngThảo 8/2 15/4/2003 Nữ 16 AHT 01225435511
28 Phan Thị Mai Thi 8/2 10/04/2003 Nữ 27 AHT 01217016037
29 Huỳnh Thanh Thông 8/2 25/12/2003 Nam 15 AHT 0905104922
30 Nguyễn Hoà Đan Thư 8/2 30/10/2003 Nữ 23 AHĐ 0905308794
31 Phan Thị Bích Trâm 8/2 02/01/2003 Nữ 15 AHT 0906560347
32 Nguyễn Thuỳ Trang 8/2 04/08/2003 Nữ 38 AHT 01252627943
33 Nguyễn Xuân Vinh 8/2 26/02/2003 Nữ 15 AHT 0905755263
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